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	BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Số ........ CĐYK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội ngày 25 tháng  10 năm 2021


DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN BẬC CAO ĐẲNG
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 17 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25 hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 16 : giáo viên thỉnh giảng  01 giáo viên
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Thu Hiền
	ĐH tiếng Hàn
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Hàn
	Âm vị học, ngữ âm tiếng Hàn, ngữ pháp, tiếng Hàn 1,2,3, tiếng Hàn Văn phòng

	2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	ĐH tiếng Hàn
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Hàn
	Biên, phiên dịch Hàn cơ bản, ngữ pháp , đồ án 1, 2, tiếng Hàn du lịch

	3
	Tạ Thúy Anh
	ĐH tiếng Hàn
	Bậc 2
	Ngôn ngữ tiếng Hàn
	Hàn Quốc học, tiếng hàn du lich, nâng cao, tiếng Hàn thương mại

	4
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Ths Triết học
	Bậc 2
	Triết học
	Chính trị

	5
	Dương Quý
	ĐH Thể dục TT
	Bậc 2
	Thể chất
	Thể chất

	6
	Lê Phương Dung
	Ths Tiếng Anh
	Bậc 2
	Ngôn ngữ
	Cơ sở văn hóa Việt Nam, tiếng Việt thực hành

	7
	Tống Thị Sự
	Ths QLGD
CN Luật
	Bậc 1
	Pháp luật
	Pháp luật

	8
	Phạm Thị Thu Hương
	Ths Ngôn ngữ
	Bậc 2
	Ngôn ngữ
	Tiếng Việt thực hành, ngoại ngữ 2 Cơ sở văn hóa Việt Nam

	9
	Nguyễn Thị Hương
	Ths Khoa học máy tính

	Bậc 2
	Tin học máy tính
	Internet, máy tính

	10
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Ths khoa học máy tính
	Bậc 2
	Tin học máy tính
	Internet, máy tính

	11
	Bùi Minh Tâm
	CN tiếng Anh
	Bậc 2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt thực hành, ngoại ngữ 2

	12
	Vương Thị Thùy Dung
	CN tiếng Anh
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Việt thực hành, ngoại ngữ 2

	13
	Mai Thị Hoa Hương
	Cử nhân khoa học
	Bậc 2
	
	Giáo dục chính trị

	14
	Ngô Thi Thu Hà
	Ths Anh ngữ
	Bậc 2
	Tiếng anh
	Ngoại ngữ 2

	15
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	Ths tiếng Anh
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Anh
	Ngoại ngữ 2



	16
	Hà Đức Toàn
	Ths Khoa học máy tính
	Bậc 2
	Tin học
	Tin học


      d). Giáo viên thỉnh giảng : 01 giáo viên

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Trần Thị Lựu
	CN tiếng Anh
	Bậc 2
	Tiếng Anh
	Ngoại ngữ 2


	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VT
	P. HIỆU TRƯỞNG
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